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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

DNA                      : Deoxyribonucleic acid 

EPS                        : Extracellular Polymeric Substances (hợp chất ngoại bào) 

h                            : hour (giờ) 

kDa                        : KiloDalton 

LB                          : Luria-Bertani 

LD50                      : Lethal Dose, 50% (liều lƣợng gây chết một nửa) 

mg, g                      : milligram, gram 

OD                         : Optical Density (mật độ quang học) 

GAC                      : Granular Activated Carbon (than hoạt tính dạng hạt) 

PAC                       : Powder Activated Carbon (than hoạt tính dạng bột) 

PCR                       : Polymerase Chain Reaction (phản ứng chuỗi trùng hợp) 

ppm                        : parts per million (đơn vị một phần triệu, mg/l) 

RNA                      : Ribonucleic acid 

vsv                         : Vi sinh vật 

nm, µm, cm, mm    : Nanometer, micrometer, centimeter, milimeter 

µl, ml, l                  : Microliter, milliliter, liter 

HKTS                    : Hiếu khí tổng số 

PAH                      : Polycyclic Aromantic Hydrocarbons 

 

 


